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CÔNG VĂN
CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2309TCT/DNNN NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

	Kính gửi: 
	- Công ty cho thuê tài chính I (Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam)
- Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam)


 

Trả lời Công văn số 78/ALCI-TCKT ngày 20/1/2005 của Công ty cho thuê tài chính I (Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam); Công văn số 12/CTTC của Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính đối với trường hợp thanh lý trước hạn:

- Tại Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP quy định: "4. Hợp đồng cho thuê tài chính được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp bên cho thuê chấp thuận để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính".

- Tại Điểm 1 Thông tư số 53/2002/TT-BTC ngày 25/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính quy định: ".... tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê (khi kết thúc thời hạn thuê) thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ...."

Căn cứ hướng dẫn trên, thì trường hợp bên cho thuê chấp thuận để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn (bao gồm tiền nợ gốc, phí cho thuê và các Khoản tiền khác (nếu có) quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính thì hợp đồng đó được coi là đã kết thúc thời hạn cho thuê và khi Công ty cho thuê tài chính chuyển quyền sở hữu cho bên thuê (khi kết thúc thời hạn thuê) thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ nếu có đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Điểm 1 Thông tư số 53/2002/TT-BTC ngày 25/6/2002

2. Thuế GTGT đối với doanh thu bán tài sản thuê vào cuối kỳ hạn thuê theo giá trị danh nghĩa:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/3/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính quy định: Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các Điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Trường hợp khi kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính (trừ các trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính bị chấm dứt trước thời hạn do bên cho thuê hoặc bên thuê vi phạm hợp đồng theo quy định), bên thuê đã thanh toán toàn bộ tiền thuê theo quy định tại Hợp đồng cho thuê tài chính và mua lại tài sản thuê theo giá trị danh nghĩa thì doanh thu này cũng thuộc doanh thu dịch vụ cho thuê tài chính nên không phải tính thuế GTGT. Hóa đơn sử dụng là Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính theo quy định.

3. Vấn đề sử dụng hóa đơn, hạch toán, tính và khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp bên cho thuê tài chính thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn (do vi phạm hợp đồng) và bên cho thuê tài chính bán tài sản cho bên đi thuê hoặc bên thứ ba.

3.1. Về thuế GTGT:

- Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Trường hợp bên thuê không thực hiện hợp đồng dẫn đến bên cho thuê phải thu hồi tài sản, bên cho thuê phải thông báo cho bên đi thuê và xác định rõ số thuế GTGT đã trả, số thuế GTGT chưa trả. Khi bên cho thuê tiếp tục cho đơn vị khác thuê thì số thuế GTGT chưa thu đủ, cơ sở cho thuê tính để thu tiếp theo hợp đồng mới.

Trường hợp tài sản cho thuê một thời gian, cơ sở cho thuê bán lại cho cơ sở đi thuê hoặc cơ sở khác thì cơ sở cho thuê phải tính thuế GTGT cho tài sản bán, lập hóa đơn GTGT, cơ sở chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản chưa thu đủ."

Căn cứ quy định trên, trường hợp tài sản cho thuê một thời gian nhưng hợp đồng cho thuê tài chính bị chấm dứt trước thời hạn do bên cho thuê hoặc bên thuê vi phạm hợp đồng theo quy định, thì khi Bên cho thuê bán tài sản cho bên đi thuê hoặc bên thứ ba thì phải thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT theo quy định tại Điểm 2, Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nên trên. Công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản chưa thu đủ (phần thuế GTGT công ty chưa xuất hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính cho bên đi thuê) và được tổng hợp vào số thuế GTGT kê khai khấu trừ hàng tháng khi xác định số thuế GTGT phải nộp. Trường hợp trong tháng Công ty có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế phải nộp đầu ra thì được kết chuyển số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết vào kỳ tính thuế tiếp theo hoặc được hoàn thuế GTGT (nếu thuộc đối tượng được hoàn thuế) theo hướng dẫn tại Điểm 5 Mục III phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

3.2. Về việc sử dụng hóa đơn: Do hóa đơn GTGT dịch vụ cho thuê tài chính là hóa đơn đặc thù chỉ dùng cho dịch vụ cho thuê tài chính. Do đó, trường hợp Công ty phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ ngoài dịch vụ cho thuê tài chính thì Công ty liên hệ với Cục thuế Hà Nội để được mua hóa đơn GTGT hoặc đăng ký bổ sung thêm mẫu hóa đơn GTGT tự in với Cục thuế Hà Nội để sử dụng.

4. Thuế suất thuế GTGT đối với tài sản thuê tài chính:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên, thì đối với tài sản thuê tài chính phát sinh trước tháng 12 năm 2003 có thuế GTGT đầu vào là 5% hoặc không chịu thuế, khi thanh lý hợp đồng trước hạn (kể từ sau 1/1/2004) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là 10%. Khi bán tài sản Công ty phải lập hóa đơn GTGT ghi thuế suất thuế GTGT 10% và kê khai nộp thuế GTGT đối với tài sản bán theo quy định. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầo vào của tài sản bán thu chưa đủ theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn này. Phần thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra của tài sản bán - thuế GTGT đầu vào của tài sản bán thu chưa đủ) Công ty phải thực hiện nộp vào NSNN theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty cho thuê tài chính I (Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam), Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) được biết và thực hiện.

	 
	Nguyễn Thị Cúc
(Đã ký)


 

